
Tổ hợp môn 

ĐKXT

Điểm tổ 

hợp môn 

thi TN 

THPT 

2023

Học 

lực

Hạnh 

kiểm

Điể

m 

TBM

1 Lò Thị Ngọc Linh 28/10/2004 x Thái 01

Bản Nà Cái, Nà 

Tấu, TP Điện Biên 

Phủ, Điện Biên

19
Toán, Văn, 

Anh (D01)
Khá Tốt 7,8

SP Tiếng 

Anh

Xét tuyển theo phương 

thức học bạ, không đạt 

(loại khá)

2 Lò Minh Anh 31/10/2005 x Thái 01

Bản Bó, thị trấn 

Tủa Chùa,  Điện 

Biên

18
Toán, Văn, 

Anh (D01)
20,15 Giỏi Tốt 8,0 22,9

SP Tiếng 

Anh

Không đúng vùng 

tuyển

3 Lò Thị Phương 30/5/2005 x Thái 01

Bản Đông Mệt 2, 

Pá Khoang, TP 

Điện Biên Phủ, 

Điện Biên

18
D14 (Anh, 

Văn, Lịch sử)
22,85 Giỏi Tốt 8,3 25,6

SP Tiếng 

Anh

Không đúng vùng 

tuyển

4 Lầu A Tuấn 17/9/2005 Mông 01

Bản Huổi Củm, 

Nậm Vì, Mường 

Nhé

18
Toán, Văn, 

Anh (D01)
14,0 TB Tốt 6,6 16,25

GD Tiểu 

học
Lực học trung bình

5 Lò Văn Long 15/01/2005 Thái 01

Bản Chăn,  Quài 

Nưa,  Tuần Giáo, 

Điện Biên

18
Toán, Văn, 

Anh (D01)
13,0 TB Khá 7,0 15,25

GD Tiểu 

học
Lực học trung bình

 DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số        /SGD ĐT-GDCN ngày     /11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Ngày tháng 

năm sinh

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

(cộng 

ưu tiên 

đối 

tượng 

và khu 

vực)

Xét kết quả học 

tập cấp THPT 

TT
Hộ khẩu thường 

trú (thôn, bản, xã)
Ghi chú

Thời 

gian 

thường 

trú 

(năm)

Ngành học 

đăng kí xét 

tuyển

Nữ
Dân 

tộc

Xét điểm thi tốt nghiệp 

THPT năm 2023 theo 

ngưỡng đảm bảo chất 

lượng
Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Họ và tên

Danh sách có 05 học sinh./.
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